
STT Họ và tên GT Lớp cũ Lớp mới Ghi chú

1 Phùng Nguyễn Gia Anh Nữ 6A1

2 Phạm Diệp Anh Nữ 6A1

3 Huỳnh Ngọc Bảo Châu Nữ 6A1

4 Nguyễn Đặng Duy Cường Nam 6A1

5 Nguyễn Thành Đạt Nam 6A1

6 Ninh Thùy Dương Nữ 6A1

7 Nguyễn Thanh Hằng Nữ 6A1

8 Đỗ Nhất Hào Nam 6A1

9 Trần Anh Khoa Nam 6A1

10 Nguyễn Minh Khôi Nam 6A1

11 Trần Ngọc Minh Nữ 6A1

12 Phan Phúc Minh Nam 6A1

13 Nguyễn Bảo Nam Nam 6A1

14 Võ Hoài Bảo Ngọc Nữ 6A1

15 Nguyễn Thị Hoài Nhiên Nữ 6A1

16 Lê Tâm Như Nữ 6A1

17 Huỳnh Tâm Như Nữ 6A1

18 Phạm Khang Ninh Nam 6A1

19 Trịnh Xuân Nam Phong Nam 6A1

20 Đào Anh Phúc Nam 6A1

21 Đỗ Nguyễn Gia Phúc Nam 6A1

22 Nguyễn Kiến Quốc Nam 6A1

23 Đặng Thùy Sương Nữ 6A1

24 Trần Quang Tân Nam 6A1

25 Đặng Tiến Thành Nam 6A1

26 Nguyễn Thị Ngọc Trang Nữ 6A1

27 Nguyễn Thanh Trúc Nữ 6A1

28 Mai Thanh Trúc Nữ 6A1

29 Cao Huy Vũ Nam 6A1

30 Bùi Thị Bạch Yến Nữ 6A1

TRƯỜNG THCS MỸ PHƯỚC

DANH SÁCH HỌC SINH NĂM HỌC 2022 - 2023

GVCN: Nguyễn Thị Ngọc Hiền. SĐT: 0943985777

Danh sách gồm có 30 học sinh.


